
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 04/2022

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 31/03/2022  - Phòng : 128 - Cơ sở 209 Phan Thanh
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1 24205207470  Nguyễn Minh  Anh 23/08/2000
Thừa Thiên

Huế
27TBN5

2 24202515419  Hồ Thị Thu  Hạ 13/08/2000 Đà Nẵng 27TBN5

3 24207100444  Ngô Hữu Minh  Thư 18/05/2000 Đắk Lắk 26CBN3 Hoãn T12/21

4 24202101980  Võ Nguyễn Thảo  Chi 08/08/2000 Quảng Ngãi 26CHT3 Lần 1

5 2321523864  Lê Hoàng  Nam 14/09/1997 Quảng Nam 26TBN3 Hoãn T3/22

6 24202616209  Nguyễn Thị Thanh  Uyên 11/11/2000 Kon Tum 26THT11 Thi ghép

7 24202703613  Trần Thị Thảo  Vân 10/02/2000 Bình Định 26THT11 Thi ghép

8 24203105414  Trần Thị  Dịu 10/09/2000 Quảng Bình 26TSC9 Thi ghép

9 24203104355  Trần Quỳnh  Quyên 24/08/2000 Bình Định 26TSC9 Thi ghép

10 24205402533  Phạm Minh  Hảo 28/01/2000 Phú Yên 26TYC11 Thi ghép

11 24202401386  Huỳnh Thị Thu  Thảo 20/03/2000 Quảng Ngãi 26TYC8 Lần 1

12 24202605807  Trần Thị Minh  Hằng 23/04/2000 Đà Nẵng 27CSC1 Thi ghép

13 24202607208
 Hoàng Nguyễn
Phương

 Nhi 10/09/1999
Thừa Thiên

Huế
27CSC1 Thi ghép

14 24202604184
 Nguyễn Trần
Phương

 Thảo 05/12/2000 Đà Nẵng 27CSC1 Thi ghép

15 24207104219  Hồ Thị Lan  Anh 19/12/2000 Đà Nẵng 27CYC1 Thi ghép

16 24202216612  Thái Thị  Hoài 30/10/2000 Ninh Thuận 27CYC1 Hoãn T12/21

17 2320529211  Ngô Thị Bích  Hà 01/10/1999 Quảng Nam 27TBN1 Thi ghép

18 24207102624  Võ Hoài  Thu 08/11/2000 Đắk Lắk 27TBN1 Thi ghép

19 25202701408  Lê Thị Mỹ  Hạnh 20/09/2001 Quảng Ngãi 27TBN2 Hoãn T12/21

20 25202101761  Trịnh Thị Hạ  My 26/03/2001 Quảng Ngãi 27TBN2 Hoãn T12/21
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1 24205204683  Lê Thị Thúy  Hằng 25/06/2000 Đà Nẵng 27TBN5

2 24215409843  Lưu Quang  Hiển 01/04/1994 Quảng Nam 27TBN5

3 25203300278  Dương Thị  Huyền 06/07/2000 Hà Tĩnh 27TBN5

4 2321529716  Nguyễn Tấn  Kiệt 27/10/1999 DakLak 27TBN5

5 24205110819  Đỗ Thị Quỳnh  Lâm 02/06/2000 Bình Định 27TBN5

6 24202515543  Lê Thị Khánh  Ly 26/11/2000 Đà Nẵng 27TBN5

7 24205206405  Từ Thị Thanh  Ngân 01/01/2000 Quảng Nam 27TBN5

8 24205416194  Trương Yến  Nhi 02/04/2000 Quảng Nam 27TBN5

9 24207216736  Phan Thị Thanh  Nhi 21/07/2000 Đà Nẵng 27TBN5

10 24207208455  Lê Thị Mỹ  Nhung 12/01/2000 Đắk Lắk 27TBN5

11 25203304867  Huỳnh Thị Yến  Nhung 12/03/2001 Quảng Nam 27TBN5

12 24202107654  Nguyễn Thị Ngọc  Quyên 06/06/2000 Đà Nẵng 27TBN5

13 24212105337  Trần Khánh  Tài 25/02/2000 Quảng trị 27TBN5

14 24203103920  Võ Thị  Thành 29/06/2000 Quảng Ngãi 27TBN5

15 24207108464  Lương Diệp Quỳnh  Thảo 19/10/2000 Đà Nẵng 27TBN5

16 25202108807  Lê Anh  Thảo 03/12/2001 Đà Nẵng 27TBN5

17 24202205646  Nguyễn Thị Lệ  Thi 25/08/2000 Quảng Nam 27TBN5

18 24203106986  Phan Thị Kim  Tiến 11/06/2000 Quảng Ngãi 27TBN5

19 24205114200
 Phạm Nguyễn
Phương

 Triều 17/07/2000 Phú Yên 27TBN5

20 24207116441  Nguyễn Thị Tường  Vi 04/09/2000 Đà Nẵng 27TBN5

21 24205116225
 Nguyễn Ngọc
Tường

 Vy 30/10/2000 Kon Tum 27TBN5

22 24205408387  Nguyễn Ngọc Kiều  Vy 22/09/2000
Thừa Thiên

Huế
27TBN5

23 24202503902  Đặng Thị  Yên 22/01/2000 Đắk Lắk 27TBN5

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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1 24207106505  Y  Thư 12/05/2000 Kon Tum 27TBN5 Nợ CB

2 24205303677  Lê Hoàng  Châu 20/09/2000 Đà Nẵng 27TBN6

3 24205309344  Trần Mỹ  Duyên 18/10/2000
Thừa Thiên

Huế
27TBN6

4 24215310663  Nguyễn Giáp  Khoa 28/04/2000
Thừa Thiên

Huế
27TBN6

5 24215310820  Đỗ Xuân Bảo  Lâm 17/02/2000 Đà Nẵng 27TBN6

6 24205308569  Huỳnh Khánh  Linh 29/07/2000 Đà Nẵng 27TBN6

7 24215308478  Phan Công Triều  Nguyên 25/07/1999 Quảng Nam 27TBN6

8 24205313391  Nguyễn Thị Hồng  Thơm 20/08/2000 Quảng Ngãi 27TBN6

9 24205308067  Phan Lê Thiên  Trang 07/07/2000 Phú Yên 27TBN6

10 24215314308  Nguyễn Mạnh  Tú 09/09/2000 Phú Yên 27TBN6

11 25202611836  Nguyễn Thị  Hoài 02/08/2001 Hà Tĩnh 27THT1 Hoãn T12/21

12 25202616331  Nguyễn Khánh  Nhung 08/10/2001 Quảng Trị 27THT1 Hoãn T12/21

13 25202616469  Huỳnh Thị Tuyết  Nhung 08/08/2001 Quảng Trị 27THT1 Hoãn T12/21

14 25202613626  Trần Thị Hồng  Phúc 06/11/2001 Huế 27THT1 Hoãn T12/21

15 24212107018  Võ Anh  Duy 14/07/2000 Quảng Nam 27THT2 Thi ghép

16 24217106285  Nguyễn Đình  Trọng 05/08/2000 Đà Nẵng 27THT4 Thi ghép

17 24202516051  Võ Thị Thu  Hiền 16/10/2000 Kon Tum 27TSC2 Hoãn T3/22

18 2321529115  Trần Đức  Thịnh 13/05/1999 DakLak 27TSC3 Lần 1

19 24207213414  Võ Thị Trâm  Thu 30/04/2000 Quảng Nam 27TYC2 Thi ghép

20 24212103840  Nguyễn Văn Việt  Hoàng 07/02/2000 Đắk Lắk 27TYC3 Hoãn T12/21

21 24211710980  Ngô Văn  Linh 19/06/2000 Đắk Lắk 27TYC3 Hoãn T12/21

22 24205105175  Huỳnh Thị Bích  Chiểu 24/07/2000 Quảng Nam 27TYC4 Thi ghép

23 24202116668  Trần Thị  Trúc 06/10/1998 Đà Nẵng 27TYC4 Thi ghép
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